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       ((((                                                     (((((((( KQ.35
Số :  116  /2004/ QĐ-UB                         Quy Nhơn, ngày  17   tháng  11  năm 2004
QUYẾT  ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Quy định hỗ trợ giá giống lúa lai và giống ngô lai để khuyến khích

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông xuân 2004 – 2005 

do nắng hạn thiếu nguồn nước tưới.

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2033/TT-SNN ngày 15/11/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các đối tượng cây trồng trong vụ  sản xuất đông xuân 2004 – 2005 để khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng  do nắng hạn thiếu nguồn nước tưới, nhằm giữ vững sản lượng lương thực trong năm 2005 ở các huyện, thành phố, cụ thể:

+ Đối với diện tích lúa nước chuyển sang sản xuất lúa lai để tăng năng suất, sản lượng lúa vụ đông xuân 2004 – 2005, được hỗ trợ 50% giá trị hạt giống lúa lai (nhưng không quá 12.000 đồng/kg), với định mức 50 kg/ha.

+ Đối với diện tích lúa, chân cao cấy cưỡng, chân vàn thiếu nguồn nước trong vụ đông xuân 2004 – 2005 chuyển sang trồng cây ngô lai, được hỗ trợ 50% giá trị hạt giống (nhưng không quá 10.000 đồng/kg), với định mức 15 kg/ha.


Điều 2: Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm xác định toàn bộ diện tích thực tế đã chuyển sang trồng cây lúa lai, ngô lai gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ cho từng địa phương.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                         TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Bộ NN-PTNT

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Các hội, đoàn thể: ND, PN, TN

- Lãnh đạo VP






         Vũ Hoàng Hà

- Lưu VP, K10, K7. 
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QUY  ĐỊNH

Một số chính sách khuyến khích

chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2002 - 2003

(Ban hành kèm theo Quyết định số  16/2002/QĐ-UB ngày  05/02/2002

của UBND tỉnh)

((((((((((
CHƯƠNG I

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Để phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sử dụng hiệu quả đất đai và tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, đặc biệt chuyển mạnh một số diện tích lúa do thiếu nước trong năm 2002 và những năm tiếp theo sang cây trồng khác, UBND tỉnh Bình Định quy định một số chính sách khuyến khích cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong năm 2002 và 2003 như sau:


Điều 1: Nhà nước hỗ trợ lại toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp (nếu có), thủy lợi phí và hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng cần thiết cho diện tích đất lúa chuyển sang trồng cây mía, ngô lai, bông vải, dâu tằm và diện tích bị nhiễm mặn chuyển sang nuôi trồng thủy sản trong thời gian 2 năm (2002 - 2003).


Điều 2: Những hộ sản xuất nông nghiệp thuốc các xã thực hiện chương trình 135 và các hộ được xác định là hộ nghèo thuộc xã khác (danh sách được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị và được UBND tỉnh phê duyệt), những hộ chính sách nếu thực hiện việc chuyển đất lúa sang trồng các cây trồng trên Nhà nước hỗ trợ 80% tiền mua giống.


Điều 3: Trong vụ sản xuất hè thu năm 2002 do thiếu nguồn nước, những diện tích đất lúa chuyển sang trồng cây ngô lai ngoài việc miễn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thủy lợi phí nói trên còn được Nhà nước hỗ trợ 40% tiền mua giống ngô lai.


Những diện tích đất lúa chuyển trồng cây ngô lai được hỗ trợ lại thuế sử dụng đất nông nghiệp nhưng không được hưởng phần thủy lợi phí (do không có nguồn nước thủy lợi) mà nông dân tự khai thác nguồn nước để tưới thì được Nhà nước hỗ trợ 70% mức thủy lợi phí bơm tát.


Điều 4: 


a) Những hộ gia đình, trang trại trồng sắn giống mới được Nhà nước hỗ trợ 50% giống trong 2 năm (2002 - 2003), sau khi thu hoạch sẽ thu hồi lại giống mới tỷ lệ 1/1 để nhân ra diện rộng trên địa bàn huyện, đối với bông vải hỗ trợ 100% giống trong 2 năm.


b) Đối với mô hình khuyến nông: Cây mía, lạc, đậu tương, điều, dừa, dứa, dâu tằm giống mới được Nhà nước hỗ trợ 100% tiền mua giống mới trong 2 năm (2002 - 2003).


c) Đối với nông hộ và trang trại trồng mía trong vùng nguyên liệu Nhà máy đường Bình Định được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với lãi suất ưu đãi và đảm bảo giá mua không dưới 200 đồng/kg.


d) Đối với cây ăn quả khác phục vụ cho Nhà máy chế biến nước quả:


- Cây dứa giống Cayene: Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn ngân sách để mua giống, trồng, chăm sóc diện tích dứa nhân giống trong 2 năm 2002 - 2003, sớm hình thành vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy và được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để trồng và chăm sóc dứa nguyên liệu.


- Cây ăn quả: xoài, cam,... phục vụ nhà máy chế biến được hỗ trợ 50% tiền mua giống để xây dựng mô hình khuyến nông (từ nguồn kinh phí khuyến nông hàng năm) và được xét hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để mở rộng diện tích cây ăn quả nói trên khi dự án được duyệt.


- Cây dừa: Để khuyến khích hộ nông dân cải tạo vườn dừa hiện có, Nhà nước hỗ trợ kinh phí 30 - 50% mua dừa giống mới hàng năm để ươm dừa giống và cấp kinh phí từ ngân sách để xây dựng vườn ươm dừa giống, được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để xây dựng cơ sở chế biến dừa khi dự án được duyệt.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 5: Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức triển khai thực hiện tốt những việc sau đây:


1- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ trì và tổ chức chỉ đạo tốt việc chuyển số diện tích lúa sang trồng các loại cây trồng cạn như Điều 1 đến Điều 5 và có kế hoạch cung cấp đủ giống cho yêu cầu sản xuất.


2- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối ngân sách, bảo đảm kinh phí để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả trong năm 2002 và 2003 trên địa bàn tỉnh.


3- Sở Công nghiệp chỉ đạo Nhà máy đường tổ chức mua hết mía nguyên liệu cho nông dân và lập kế hoạch xin vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư cho hộ nông dân, trang trại viên phát triển vùng mía nguyên liệu cho Nhà máy và ký hợp đồng bao tiêu hết cho nông dân.

4- Các ngành kinh tế kỹ thuật chỉ đạo các doanh nghiệp, tích cực tìm đầu ra để tiêu thụ các sản phẩm do nông dân thực hiện chuyển đổi theo quy định này./.

                                                         TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                                Vũ Hoàng Hà 

PHỤ LỤC

Kế hoạch chuyển đổi gieo sạ cây lúa lai, ngô lai

Vụ đông xuân 2004 - 2005 ở các huyện, thành phố

(Kèm theo Quyết định số 116/2004/QĐ-UB ngày 17/11/2004

của UBND tỉnh)


1- Diện tích chuyển đổi gieo sạ lúa lai

:
1.000 ha


2- Diện tích chuyển đổi gieo trồng ngô lai
:
6.500 ha
